
Học phần: Số TC: 3 Lớp:
1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp
Điểm quá

trình
(DQT)

Điểm
THI

Điểm
TKHP

Điểm
hệ chữ Ghi chú

1 DH00301288 Nguyễn Cao Kỳ Anh ĐH3QB1 5.7 6.5 6.2 C
2 DH00301788 Trần Nam Anh ĐH3QB1 5.0 8.3 7.0 B
3 DH00301378 Trần Minh Châu ĐH3QB1 7.0 5.3 6.0 C
4 DH00301438 Vũ Công Chính ĐH3QB1 5.7 8.5 7.4 B
5 DH00301547 Bùi Thị Anh Đào ĐH3QB1 4.3 6.5 5.6 C
6 DH00301739 Ngô Tiến Đạt ĐH3QB1 3.3 0.0 1.3 F KP
7 DH00301486 Hồ Trường Giang ĐH3QB1 5.3 6.8 6.2 C
8 DH00301410 Lý Thu Giang ĐH3QB1 0.0 0.0 0.0 F Cấm thi
9 DH00301761 Nguyễn Thị Trà Giang ĐH3QB1 0.0 0.0 0.0 F Cấm thi

10 DH00301578 Lê Thu Hiền ĐH3QB1 0.0 0.0 0.0 F Cấm thi
11 DH00301698 Phạm Trung Hiếu ĐH3QB1 5.3 7.0 6.3 C
12 DH00301685 Nguyễn Việt Hoàng ĐH3QB1 3.3 7.3 5.7 C
13 DH00301859 Hoàng Quang Huy ĐH3QB1 5.7 2.5 3.8 F

Số sinh viên dự thi:  9   ,   Số sinh viên vắng: 1 Số sinh viên cấm thi: 3
Số sinh viên phạm quy: 0
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